Phụ lục I
Danh mục các văn bản hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành
–––––––––––
	Stt
	Văn bản
	Ngày ban hành
	Nội dung
	Ghi chú

	I
	VĂN BẢN DO UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH

	1 
	Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11
	13/12/2005
	Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.
	Có hiệu lực từ ngày 1/1/2006.

	2 
	Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12
	28/9/2007
	Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.
	Thay thế Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2008.

	3 
	Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12
	22/11/2008
	Về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.
	Có hiệu lực từ ngày 1/1/2009.

	4 
	Nghị quyết số 830/2009 /UBTVQH12
	17/10/2009
	Về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12.
	Có hiệu lực từ ngày 1/12/2009.

	II
	VĂN BẢN DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

	1 
	Nghị định số 149/2005/NĐ-CP
	08/12/2005
	Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
	Có hiệu lực từ ngày 1/1/2006.

	2 
	Nghị định số 87/2010/NĐ-CP
	13/8/2010
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
	Thay thế Nghị định số 149/2005/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 1/10/2010.

	III
	VĂN BẢN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

	1 
	Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg
	28/3/2006
	Quy định mức thuế và thẩm quyền điều chỉnh mức thuế xe ô tô đã qua sử dụng.
	Có hiệu lực từ ngày 1/5/2006

	2 
	Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg
	21/7/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu.
	Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và hết hiệu lực kể từ ngày 21/01/2009

	3 
	Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg
	29/8/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng.
	

	4 
	Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg
	19/9/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit.
	

	5 
	Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg
	21/01/2009
	Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp (bãi bỏ các Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg).
	Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

	6 
	Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg
	30/11/2010
	Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.
	Có hiệu lực từ ngày 1/02/2010

	7 
	Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg
	29/6/2011
	Về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.
	Thay thế Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg và có hiệu lực từ ngày 15/8/2011

	8 
	Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg
	22/01/2014
	Về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	 Có hiệu lực từ ngày 15/3/2014

	9 
	Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg
	19/9/2014
	Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh liện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
	Có hiệu lực từ ngày 15/11/2014.


Phụ lục II
Danh mục các văn bản do các Bộ ban hành hướng dẫn Nghị định của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

–––––––––

	Stt
	Văn bản
	Ngày ban hành
	Cơ quan

ban hành
	Nội dung

	1 
	Thông tư số 113/2005/TT-BTC
	15/12/2005
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

	2 
	Quyết định số 04/2006/QĐ-BTM
	13/01/2006
	Bộ Thương mại
	Về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	3 
	Thông tư số 14/2006/TT-BTC
	28/02/2006
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN.

	4 
	Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH
	15/8/2006
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

	5 
	Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN
	02/10/2006
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam.

	6 
	Thông tư số 02/2007/TT-BTM
	02/02/2007
	Bộ Thương mại
	Phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

	7 
	Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM
	28/02/2007
	Bộ Thương mại
	Về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	8 
	Thông tư số 04/2007/TT-BTM
	04/4/2007
	Bộ Thương mại
	Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

	9 
	Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN
	23/4/2007
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Về việc công bố bảng mã HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	10 
	Thông tư số 45/2007/TT-BTC
	07/5/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

	11 
	Quyết định số 55/2007/QĐ-BNN
	12/6/2007
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Về việc công bố mã số HS thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam.

	12 
	Thông tư số 59/2007/TT-BTC
	14/6/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

	13 
	Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN
	03/7/2007
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam.

	14 
	Thông tư số 82/2007/TT-BTC
	12/7/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

	15 
	Quyết định số 38/2007/QĐ-BNN
	28/02/2008
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Về việc ban hành Danh mục áp mã số HS hoặch xuất khẩu, nhập khẩu chuyên ngành thủy sản.

	16 
	Quyết định số 49/2007/QĐ-BNN
	27/3/2008
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Về việc ban hành Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

	17 
	Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT
	16/5/2008
	Bộ Công Thương
	Về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	18 
	Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT
	11/8/2008
	Bộ Công Thương
	Về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	19 
	Thông tư số 116/2008/TT-BTC
	04/12/2008
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

	20 
	Thông tư số 79/2009/TT-BTC
	20/4/2009
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

	21 
	Thông tư số 04/2009/TT-BKH
	23/7/2009
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

	22 
	Công văn số 5886/BKH-KTCN
	06/8/2009
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đính chính danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH.

	23 
	Thông tư số 05/2010/TT-BCT
	25/01/2010
	Bộ Công Thương
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

	24 
	Thông tư số 07/2011/TT-BCT
	24/3/2011
	Bộ Công Thương
	Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	25 
	Thông tư số 24/2011/TT-BCT
	16/6/2011
	Bộ Công Thương
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24/3/2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

	26 
	Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN
	18/02/2014
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.


Phụ lục III
Danh mục các văn bản quy định về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu được ban hành kể từ ngày 01/01/2006 đến nay
–––––––––

	Stt
	Văn bản
	Ngày ban hành
	Nội dung

	I
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU

	1 
	Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC
	28/7/2006
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu.

	2 
	Quyết định số 67/2006/QĐ-BTC
	05/12/2006
	Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu.

	3 
	Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC
	20/12/2007
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu.

	4 
	Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC
	17/4/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu quặng kim loại các loại tinh và thô, than, dầu thô.

	5 
	Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC
	06/6/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu quặng kim loại các loại tinh và thô, than, dầu thô.

	6 
	Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC
	19/6/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô, dạng bán thành phẩm; thỏi đúc phế liệu nấu lại.

	7 
	Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC
	01/8/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô, dạng bán thành phẩm; thỏi đúc phế liệu nấu lại.

	8 
	Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC
	08/9/2008
	Điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng bột zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ hơn 75µm (micro met).

	9 
	Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC
	22/9/2008
	Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207.

	10 
	Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC
	06/10/2008
	Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207.

	11 
	Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC
	28/10/2008
	Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207.

	12 
	Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC
	29/10/2008
	Điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô thuộc mã số 2709.00.10.00 và 2709.00.20.00.

	13 
	Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC
	28/11/2008
	Điều chỉnh giảm các mức thuế suất thuế xuất khẩu áp dụng đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ thuộc các nhóm: 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09, 44.15, 44.16 và 44.18.

	14 
	Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC
	26/12/2008
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	15 
	Thông tư số 25/2009/TT-BTC
	05/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than (2701,2702, 2703, 2704).

	16 
	Thông tư số 51/2009/TT-BTC
	17/3/2009
	Chi tiết thêm mã số 4402.90.00.10 đối với mặt hàng than gáo dừa tại Biểu thuế xuất khẩu và điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng này.

	17 
	Thông tư số 72/2009/TT-BTC
	09/4/2009
	Điều chỉnh giảm thuế xuất khấu nhóm mặt hàng vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hyđro oxit canxi  thuộc nhóm  25.22.

	18 
	Thông tư số 81/2009/TT-BTC
	22/4/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ ghép thanh có chiều dày đến 30 mm, chiều rộng từ 100 mm trở xuống thuế xuất khẩu giảm từ 10% xuống 0%.

	19 
	Quyết định số 1474/QĐ-BTC
	15/6/2009
	Đính chính mã số “Thiếc ở dạng thanh, que và hình” từ “8003” thành “8006”.

	20 
	Thông tư số 121/2009/TT-BTC
	17/6/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 từ 10% xuống 7%.

	21 
	Thông tư số 152/2009/TT-BTC
	27/7/2009
	Chi tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu  một số mặt hàng thuộc nhóm 2614.

	22 
	Thông tư số 23/2010/TT-BTC
	12/02/2010
	Về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	23 
	Thông tư số 35/2010/TT-BTC
	12/3/2010
	Hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

	24 
	Thông tư số 78/2010/TT-BTC
	20/5/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 (tinh quặng titan) trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	25 
	Thông tư số 147/2010/TT-BTC
	24/9/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 (quặng sắt và tinh quặng sắt) tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu.

	26 
	Thông tư số 156/2010/TT-BTC
	11/10/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu.

	27 
	Thông tư số 167/2010/TT-BTC
	27/10/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	28 
	Thông tư số 20/2011/TT-BTC
	17/2/2011
	Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phốt pho vàng thuộc mã 2804.70.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	29 
	Thông tư số 46/2011/TT-BTC
	5/4/2011
	Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	30 
	Thông tư số 67/2011/TT-BTC
	18/5/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu.

	31 
	Thông tư số 90/2011/TT-BTC
	20/6/2011
	Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng.

	32 
	Thông tư số 95/2011/TT-BTC
	4/7/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép phế liệu, phế thải thuộc nhóm 7204 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	33 
	Thông tư số 108/2011/TT-BTC
	28/7/2011
	Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ).

	34 
	Thông tư số 111/2011/TT-BTC
	02/8/2011
	Sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng trong Biểu thuế xuất khẩu.

	35 
	Thông tư số 135/2011/TT-BTC
	03/10/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng thuộc nhóm 74.01 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	36 
	Thông tư số 145/2011/TT-BTC
	24/10/2011
	Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu.

	37 
	Thông tư số 157/2011/TT-BTC
	14/11/2011
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (để áp dụng từ 1/1/2012).

	38 
	Thông tư số 11/2012/TT-BTC
	04/02/2012
	Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

	II
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

	39 
	Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC
	28/2/2006
	Ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 – 2013.

	40 
	Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC
	24/3/2006
	Thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia.

	41 
	Quyết định số 35/2006/QĐ-BTC
	12/6/2006
	Ban hành Danh mục hàng  hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho năm 2006 để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc.

	42 
	Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC
	25/10/2006
	Thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	43 
	Quyết định số 01/2007/QĐ-BTC
	03/01/2007
	Thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	44 
	Quyết định số 25/2007/QĐ-BTC
	16/4/2007
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006  của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013.

	45 
	Quyết định số 26/2007/QĐ-BTC
	16/4/2007
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc.

	46 
	Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC
	31/5/2007
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc.

	47 
	Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC
	30/01/2008
	Thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	48 
	Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC
	05/5/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc.

	49 
	Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC
	05/5/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc.

	50 
	Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC
	12/6/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.

	51 
	Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC
	05/9/2008
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.

	52 
	Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC
	01/12/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2009-2011.

	53 
	Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC
	01/12/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011.

	54 
	Thông tư số 80/2009/TT-BTC
	22/4/2009
	Hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.

	55 
	Thông tư số 83/2009/TT-BTC
	28/4/2009
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2008-2012.

	56 
	Thông tư số 158/2009/TT-BTC
	06/8/2009
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2009-2012.

	57 
	Thông tư số 58/2010/TT-BTC
	16/4/2010
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012.

	58 
	Thông tư số 16/2011/TT-BTC
	09/2/2011
	Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.

	59 
	Thông tư số 68/2011/TT-BTC
	18/5/2011
	Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	60 
	Thông tư số 161/2011/TT-BTC
	17/11/2011
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014.

	61 
	Thông tư số 162/2011/TT-BTC
	17/11/2011
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014.

	62 
	Thông tư số 162/2011/TT-BTC
	17/11/2011
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014.

	63 
	Thông tư số 20/2012/TT-BTC
	15/2/2012
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015

	64 
	Thông tư số 21/2012/TT-BTC
	15/2/2012
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

	65 
	Thông tư số 36/2012/TT-BTC
	02/3/2012
	Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào.

	66 
	Thông tư số 44/2012/TT-BTC
	16/3/2012
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014.

	67 
	Thông tư số 45/2012/TT-BTC
	16/3/2012
	Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014.

	68 
	Thông tư số 63/2012/TT-BTC
	23/4/2012
	Sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm hàng tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

	III
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

	69 
	Quyết định số 06/2006/QĐ-BTC
	24/01/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	70 
	Quyết định số 08/2006/QĐ-BTC
	08/02/2006
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử.

	71 
	Quyết định số 12/2006/QĐ-BTC
	03/3/2006
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng sản phẩm điện, điện lạnh gia dụng.

	72 
	Quyết định số 17/2006/QĐ-BTC
	27/3/2006
	Thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị dùng cho ngành than.

	73 
	Quyết định số 23/2006/QĐ-BTC
	05/4/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	74 
	Quyết định số 27/2006/QĐ-BTC
	17/4/2006
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng thuộc mã số 8501.40.20.

	75 
	Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC
	28/7/2006
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	76 
	Quyết định số 43/2006/QĐ-BTC
	29/8/2006
	Bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử.

	77 
	Quyết định số 45/2006/QĐ-BTC
	31/8/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	78 
	Quyết định số 49/2006/QĐ-BTC
	15/9/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	79 
	Quyết định số 51/2006/QĐ-BTC
	22/9/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	80 
	Quyết định số 54/2006/QĐ-BTC
	06/10/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	81 
	Quyết định số 70/2006/QĐ-BTC
	11/12/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	82 
	Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC
	29/12/2006
	Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

	83 
	Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC
	29/12/2006
	Sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam.

	84 
	Quyết định số 02/2007/QĐ-BTC
	05/01/2007
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử.

	85 
	Quyết định số 04/2007/QĐ-BTC
	09/01/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	86 
	Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC
	15/01/2007
	Sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	87 
	Quyết định số 09/2007/QĐ-BTC
	06/3/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	88 
	Quyết định số 29/2007/QĐ-BTC
	27/4/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	89 
	Quyết định số 39/2007/QĐ-BTC
	30/5/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	90 
	Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC
	31/5/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	91 
	Quyết định số 46/2007/QĐ-BTC
	06/6/2007
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC  ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

	92 
	Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC
	30/7/2007
	Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô.

	93 
	Quyết định số 69/2007/QĐ-BTC
	03/8/2007
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng: thịt trâu, bò, lợn, phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, sữa, kem, Buttermilk, hương liệu, hoa quả, quả hạch, ca cao, whey, trứng chim, trứng gia cầm, dầu đậu tương, dầu lạc, dầu ô liu..., sắt, thép, các sản phẩm sắt, thép.

	94 
	Quyết định số 70/2007/QĐ-BTC
	03/8/2007
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng: mỹ phẩm, quạt, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy khâu, xe ô tô chở người.

	95 
	Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC
	07/8/2007
	Sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	96 
	Quyết định số 81/2007/QĐ-BTC
	10/10/2007
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng.

	97 
	Quyết định số 85/2007/QĐ-BTC
	22/10/2007
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người.

	98 
	Quyết định số 86/2007/QĐ-BTC
	22/10/2007
	Qui định tạm thời mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng.

	99 
	Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC
	01/11/2007
	Sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	100 
	Quyết định số 97/2007/QĐ-BTC
	16/11/2007
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng và nhiên liệu đốt khác.

	101 
	Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC
	20/12/2007
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	102 
	Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC
	11/3/2008
	Điều chỉnh tăng thuế suất nhập khẩu xe ô tô du lịch.

	103 
	Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC
	17/4/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng xe ô tô du lịch, Linh kiện, phụ tùng ô tô, Xì gà, thuốc lá, đồ điện tử. Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi thức ăn chăn nuôi.

	104 
	Quyết định số 25/2008/QĐ-BTC
	13/5/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu: Gương chiếu hậu, máy ảnh, Webcam, camera, máy thu, rađio catset, rơ le và một số linh kiện, phụ tùng ô tô.

	105 
	Quyết định số 28/2008/QĐ-BTC
	19/5/2008
	Giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực)

	106 
	Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC
	19/5/2008
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu Clanhke xi măng, tăng đối với vàng.

	107 
	Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC
	12/6/2008
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (nước cà chua ép, chế phẩm trang điểm môi, mắt; phấn đã hoặc chưa nén, các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi nhà (trong phòng) đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế...).

	108 
	Quyết định số 38/2008/QĐ-BTC
	19/6/2008
	Giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực).

	109 
	Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC
	05/8/2008
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu một số chủng loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (whey, đậu tương và Lysine).

	110 
	Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC
	01/9/2008
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ưu đãi giấy in báo (nhóm 4801) và giấy in sách, giấy viết.

	111 
	Quyết định số 76/2008/QĐ-BTC
	11/9/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với mặt hàng xăng và các chế phẩm xăng, dầu hoả (Kerosene).

	112 
	Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC
	30/9/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với mặt hàng dầu hoả (Kerosene).

	113 
	Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC
	03/10/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng thịt trâu bò, lợn, phụ phẩm của lợn, trâu, bò, cừu, dê , ngựa, la, lừa, thịt và phụ phẩm của gia cầm, thức ăn hoàn chỉnh dùng trong chăn nuôi động vật thuộc phân nhóm 2309.90.11.00 và 2309.90.12.00, các loại thép; điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng rau đậu khô dùng làm thức ăn cho động vật thuộc nhóm 0713, kê.

	114 
	Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC
	22/10/2008
	Tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực).

	115 
	Quyết định số 95/2008/QĐ-BTC
	29/10/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu.

	116 
	Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC
	07/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu.

	117 
	Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC
	10/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với mặt hàng gas (khí hoá lỏng - LPG).

	118 
	Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC
	14/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu.

	119 
	Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC
	18/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với trứng chim và trứng gia cầm, mỡ và dầu động vật hoặc thực vật, clanhke.

	120 
	Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC
	01/12/2008
	Điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu.

	121 
	Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC
	09/12/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng thép xây dựng thuộc nhóm 7213, 7214, 7215, phôi thép loại sử dụng để sản xuất thép xây dựng thuộc nhóm 7207.

	122 
	Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC
	10/12/2008
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu.

	123 
	Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC
	26/12/2008
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	124 
	Thông tư số 15/2009/TT-BTC
	22/1/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xăng.

	125 
	Thông tư số 24/2009/TT-BTC
	05/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế các mặt hàng xăng và madut.

	126 
	Thông tư số 28/2009/TT-BTC
	10/2/2009
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với giấy in báo (4801) và giấy in sách và giấy viết (4802).

	127 
	Thông tư số 30/2009/TT-BTC
	11/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu Nhiên liệu bay.

	128 
	Thông tư số 33/2009/TT-BTC
	19/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng và nhiên liệu bay.

	129 
	Thông tư số 38/2009/TT-BTC
	27/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế đối với hộp số, bộ ly hợp và động cơ; bộ phận của hộp số, ly hợp, động cơ.

	130 
	Thông tư số 39/2009/TT-BTC
	03/3/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng sữa tươi.

	131 
	Thông tư số 52/2009/TT-BTC
	17/3/2009
	điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (rau đậu khô, whey, lysine, kê, các loại thịt phụ phẩm gia súc, gia cầm).

	132 
	Thông tư số 58/2009/TT-BTC
	25/3/2009
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép.

	133 
	Thông tư số 67/2009/TT-BTC
	03/4/2009
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu mặt hàng ống và ống dẫn bằng đồng thuộc nhóm 7411.21.00.00 và 7411.22.00.00.

	134 
	Thông tư số 68/2009/TT-BTC
	03/4/2009
	Sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07.

	135 
	Thông tư số 73/2009/TT-BTC
	13/4/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu hoả và dầu diesel.

	136 
	Thông tư số 75/2009/TT-BTC
	13/4/2009
	Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu một số mặt hàng dạng thanh, que thép hợp kim thuộc nhóm 7227, 7228.

	137 
	Thông tư số 76/2009/TT-BTC
	13/4/2009
	Điều chỉnh thuế nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

	138 
	Thông tư số 77/2009/TT-BTC
	14/4/2009
	Điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.

	139 
	Thông tư số 93/2009/TT-BTC
	15/5/2009
	Điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng thép hợp kim.

	140 
	Thông tư số 108/2009/TT-BTC
	29/5/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu ma dút.

	141 
	Thông tư số 119/2009/TT-BTC
	10/6/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu ma dút và loại khác.

	142 
	Thông tư số 133/2009/TT-BTC
	30/6/2009
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	143 
	Thông tư số 135/2009/TT-BTC
	02/7/2009
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon (min 94%).

	144 
	Thông tư số 138/2009/TT-BTC
	03/7/2009
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	145 
	Thông tư số 140/2009/TT-BTC
	08/7/2009
	Sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	146 
	Thông tư số 148/2009/TT-BTC
	21/7/2009
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	147 
	Thông tư số 162/2009/TT-BTC
	12/8/2009
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng sữa.

	148 
	Thông tư số 179/2009/TT-BTC
	14/9/2009
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	149 
	Thông tư số 180/2009/TT-BTC
	14/9/2009
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	150 
	Thông tư số 188/2009/TT-BTC
	29/9/2009
	Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

	151 
	Thông tư số 189/2009/TT-BTC
	30/9/2009
	Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	152 
	Thông tư số 190/2009/TT-BTC
	30/9/2009
	Về việc chi tiết thêm mã số HS mặt hàng kính thuộc nhóm 7005 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	153 
	Thông tư số 215/2009/TT-BTC
	12/11/2009
	Chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại hàng hoá.

	154 
	Thông tư số 216/2009/TT-BTC
	12/11/2009
	Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

	155 
	Thông tư số 05/2010/TT-BTC
	13/01/2010
	Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe.

	156 
	Thông tư số 13/2010/TT-BTC
	26/01/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	157 
	Thông tư số 31/2010/TT-BTC
	09/3/2010
	Về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

	158 
	Thông tư số 59/2010/TT-BTC
	19/4/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	159 
	Thông tư số 63/2010/TT-BTC
	22/4/2010
	Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	160 
	Thông tư số 65/2010/TT-BTC
	22/4/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ.

	161 
	Thông tư số 80/2010/TT-BTC
	28/5/2010
	Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng  thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

	162 
	Thông tư số 104/2010/TT-BTC
	22/7/2010
	Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg.

	163 
	Thông tư số 110/2010/TT-BTC
	30/7/2010
	Hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	164 
	Thông tư số 111/2010/TT-BTC
	30/7/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số  mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	165 
	Thông tư số 115/2010/TT-BTC
	04/8/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng  thuộc nhóm 7606 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

	166 
	Thông tư số 120/2010/TT-BTC
	11/8/2010
	Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	167 
	Thông tư số 133/2010/TT-BTC
	09/9/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (để thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ)).

	168 
	Thông tư số 182/2010/TT-BTC
	12/11/2010
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng vàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	169 
	Thông tư số 184/2010/TT-BTC
	15/11/2010
	Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (cắt giảm theo cam kết WTO 2011).

	170 
	Thông tư số 190/2010/TT-BTC
	1/12/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	171 
	Thông tư số 201/2010/TT-BTC
	13/12/2010
	Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.

	172 
	Thông tư số 208/2010/TT-BTC
	17/12/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 (gas) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	173 
	Thông tư số 213/2010/TT-BTC
	22/12/2010
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	174 
	Thông tư số 214/2010/TT-BTC
	28/12/2010
	Hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.

	175 
	Thông tư số 07/2011/TT-BTC
	14/01/2011
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	176 
	Thông tư số 24/2011/TT-BTC
	23/2/2011
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	177 
	Thông tư số 29/2011/TT-BTC
	1/3/2011
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với  mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	178 
	Thông tư số 77/2011/TT-BTC
	7/6/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac  thuộc mã số 2814.10.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	179 
	Thông tư số 82/2011/TT-BTC
	10/6/2011
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	180 
	Thông tư số 91/2011/TT-BTC
	20/6/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ).

	181 
	Thông tư số 102/2011/TT-BTC
	11/7/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng hạt đào lộn hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ).

	182 
	Thông tư số 103/2011/TT-BTC
	11/7/2011
	Sửa đổi, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính.

	183 
	Thông tư số 108/2011/TT-BTC
	28/7/2011
	Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ).

	184 
	Thông tư số 119/2011/TT-BTC
	16/8/2011
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) thuộc các mã số 8529.90.94.10,  8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	185 
	Thông tư số 157/2011/TT-BTC
	14/11/2011
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (để áp dụng từ 1/1/2012).

	186 
	Thông tư số 197/2011/TT-BTC
	28/12/2011
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	187 
	Thông tư số 25/2012/TT-BTC
	21/02/2012
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	188 
	Thông tư số 37/2012/TT-BTC
	02/3/2012
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2711 (gas) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	189 
	Thông tư số 39/2012/TT-BTC
	08/3/2012
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	190 
	Thông tư số 67/2012/TT-BTC
	27/4/2012
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	191 
	Thông tư số 72/2012/TT-BTC
	10/5/2012
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	IV
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI

	192 
	Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg
	28/3/2006
	Quy định mức thuế và thẩm quyền điều chỉnh mức thuế xe ô tô đã qua sử dụng.

	193 
	Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC
	15/01/2007
	Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	194 
	Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC
	07/8/2007
	Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	195 
	Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC
	01/11/2007
	Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	196 
	Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC
	11/3/2008
	Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	197 
	Quyết định số 23/2008/QĐ-BTC
	08/5/2008
	Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	198 
	Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg
	21/7/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu.

	199 
	Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg
	29/8/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng.

	200 
	Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg
	19/9/2008
	Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit.

	201 
	Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg
	21/01/2009
	Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp (bãi bỏ các Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg).

	202 
	Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg
	29/6/2011
	Về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

	203 
	Thông tư số 116/2011/TT-BTC
	15/8/2011
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.
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